TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 9
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Phương Anh                 Phòng Zoom : ID: 6561034668/ MK: 123456
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10554681
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Khối 5
	5A1
	
	

	2
	10560324
	Vũ Gia Phú 5a1
	Khối 5
	5A1
	
	

	3
	10991249
	Nguyễn Đại Việt
	Khối 5
	5A1
	
	

	4
	10587599
	Lê Thanh Hải
	Khối 5
	5A2
	
	

	5
	10552193
	Phạm Dương Quang
	Khối 5
	5A2
	
	

	6
	10566114
	Phạm Đặng Duy Hà
	Khối 5
	5A2
	
	

	7
	10567609
	Lê Như Mai
	Khối 5
	5A2
	
	

	8
	10729482
	Phạm Thanh Mai
	Khối 5
	5A3
	
	

	9
	10865080
	Nguyễn Diệu Linh
	Khối 5
	5A3
	
	

	10
	10794947
	Phùng Tiến Anh
	Khối 5
	5A4
	
	

	11
	10795719
	Nguyễn Cẩm Vy
	Khối 5
	5A4
	
	

	12
	10794798
	Trần Tuệ Khang
	Khối 5
	5A4
	
	

	13
	10573455
	Nguyễn Thế Hoàng
	Khối 5
	5A4
	
	

	14
	10795482
	Vương Bảo Châu
	Khối 5
	5A4
	
	

	15
	10795023
	Lê Gia Bảo
	Khối 5
	5A4
	
	

	16
	11120364
	Nguyễn Cẩm Vy
	Khối 5
	5A4
	
	




